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Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 29/3/2021 

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27a/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 23/11/2023 

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27b/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 25/4/2024 

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27c/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 04/02/2025 

 

 

 

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ STT NGÀNH/ NGHỀ 
MÃ NGÀNH/ 

NGHỀ 
GHI CHÚ 

CAO 

ĐẲNG 

1 Thiết kế đồ họa 6210402  

2 Lập trình máy tính 6480207  

3 Quản trị mạng máy tính 6480209  

4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 6340417  

5 Kế toán doanh nghiệp 6340302  

6 Marketing thương mại 6340118  

7 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207  

8 Hướng dẫn du lịch 6810103  

9 Quản trị khách sạn 6810201  

10 Quản trị nhà hàng 6810206  

11 Phiên dịch tiếng Anh thương mại 6220202  

12 Điện công nghiệp 6520227  

13 Kỹ thuật xây dựng 6580201  

14 Kỹ thuật dược 6720202  

15 Dược 6720201  

16 Điều dưỡng 6720301  

17 Chế biến thực phẩm 6540104  

18 Công nghệ ô tô 6510216  

TRUNG 

CẤP 

 

 

 

1 Thiết kế đồ họa 5210402  

2 Quản trị mạng máy tính 5480209  

3 Công nghệ thông tin 5480201  

4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 5340417  

5 Kế toán doanh nghiệp 5340302  

6 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 29/3/2021 

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27a/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 23/11/2023 

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27b/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 25/4/2024 

Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27c/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 04/02/2025 

 

 

TRÌNH ĐỘ STT NGÀNH/ NGHỀ 
MÃ NGÀNH/ 

NGHỀ 
GHI CHÚ 

 

 

 

 

 

7 Hướng dẫn du lịch 5810103  

8 Nghiệp vụ nhà hàng 5810206  

9 Chế biến thực phẩm 5540104  

10 Công nghệ ô tô 5510216  

11 Chăm sóc sắc đẹp 5810404  

12 Tiếng Hàn Quốc 5220211  

13 Tiếng Nhật 5220212  

14 Tiếng Trung Quốc 5220209  

 

PHÒNG ĐÀO TẠO 


